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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vận chuyển than/SPNT bằng ô tô năm 2026
	- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam - Công Chế biến than Quảng Ninh - TKV
	- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2026 của Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh – TKV.
	- Loại dịch vụ : Phi tư vấn. 
- Nội dung công việc:
	STT
	Nội dung công việc
	Cung độ bình quân
	Loại đường
	Khối lượng 
(tkm)

	1
	Vận chuyển than từ (i) các khu vực cảng của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả; (ii) các kho của Đơn vị sản xuất về Kho Vũ Môn; (iii) vận chuyển đá thải từ kho Vũ Môn đi bãi thải (đối với cấp đường loại III, loại xe có trọng tải ≤ 30 tấn)
	          7,96   
	              3   
	    3.103.085,00   


- Đặc điểm đường vận chuyển: Vận chuyển trên các tuyến đường chuyên dùng.
(Khối lượng công việc, cung độ và loại đường phụ thuộc vào tình hình thực tế sản xuất)
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
- Nguyên tắc vận chuyển than: Áp dụng theo các quy định hiện hành về
quản lý tài nguyên.
- Chi tiết tuyến vận chuyển, cung độ và loại đường trong quá trình thựchiện Hợp đồng: Áp dụng theo các Quyết định quy định tuyến vận chuyển, cung độ, loại đường hiện hành và/hoặc các Quyết định bổ sung, thay thế, điều chỉnh (nếu có) của Công ty Chế biến Than Quảng Ninh-TKV.
2. Mục tiêu công việc:
Nhà thầu tổ chức điều phối vận tải đảm bảo hoàn thành công việc vận chuyển than, bảo toàn khối lượng hàng hóa đồng thời đảm bảo an toàn giao thông
Nhà thầu đảm bảo việc được chính quyền địa phương cấp phép vận chuyển than trên các tuyến đường chuyên dùng để quá trình vận chuyển than không bị gián đoạn, không làm ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận than.
Trong quá trình giao nhận than tại các kho, cảng, các phương tiện vận chuyển của Nhà thầu không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất bình thường tại hiện trường sản xuất của Công ty Chế biến Than Quảng Ninh-TKV và các đơn vị liên quan.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu về điều kiện tham gia vận chuyển than
a. Nhà thầu tham dự là các đơn vị trong Tập đoàn các công ty TKV (Nhóm các công ty nằm trong Tập đoàn các công ty TKV đã được Thủ tướng Chính phủ quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV ban hành kèm theo Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018) và/hoặc những đơn vị được TKV đồng ý bằng văn bản.
b. Nhà thầu tham dự có một trong các ngành nghề trong đăng ký kinh doanh là vận tải hàng hóa và có Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô do Sở Giao thông vận tải cấp còn hiệu lực (Theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP này 17/01/2020).
3.2. Yêu cầu về phương tiện vận chuyển:
a. Phương tiện vận chuyển đưa vào E-HSDT phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ
thuật theo quy định pháp luật hiện hành; Nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về kỹ thuật an toàn theo quy định.
b. Phương tiện vận chuyển có Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, Giấychứng nhận kiểm định hợp lệ được cấp bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu; Nhà thầu nộp kèm E-HSDT nộp bản chụp chứng thực các giấy tờ xe nêu trên để đối chiếu.
c. Phương tiện vận chuyển có Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô còn hiệu lực. Nhà thầu nộp kèm E-HSDT bản chụp để đối chiếu.
d. Phương tiện vận chuyển phải có đặc điểm: Có trọng tải 20 Tấn  Khối lượng toàn bộ theo thiết kế  ≤  60 Tấn  (khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế được xác định theo giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
e. Nhà thầu cam kết tất cả phương tiện vận chuyển có lắp thiết bị giám sát hành trình GPS và đảm bảo thiết bị hoạt động tốt trong quá trình thực hiện gói thầu; quản lý tốt các phương tiện trong quá trình tham gia vận chuyển than. Nhà thầu cung cấp trang web, tên đăng nhập và mật khẩu để bên mời thầu quản lý.
f. Nhà thầu cam kết: Sử dụng đúng thiết bị đã đăng ký trong E-HSDT.
Trong quá trình thực hiện nếu nhà thầu muốn thay thế thì phải đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT, tương đương hoặc tiên tiến hơn thiết bị đã có tên  trong E-HSMT; Mỗi xe chỉ được mang một số đăng ký cố định, biển số xe phải được kẻ vẽ ở hai bên sườn xe đảm bảo đủ to dễ nhìn, logo theo đúng quy định;
Các xe ô tô đưa vào thi công phải lập bảng kê cụ thể nêu rõ chủng loại, tình trạng chất lượng sử dụng và thông số kĩ thuật xe (Theo mẫu E-HSMT); Không bố trí các xe ô tô không đủ điều kiện tối thiểu nêu trên khi tham gia vận chuyển.
g. Những phương tiện không có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật hoặc hồ sơ kỹ thuật không hợp lệ; phương tiện quá cũ nát, hư hỏng, không đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hoá, phương tiện bị biến dạng gây sai lệch lớn về dung tích thì không đạt yêu cầu chất lượng thiết bị.
3.3. Yêu cầu về hồ sơ pháp lý phương tiện vận chuyển:
a. Nhà thầu phải có quyền sở hữu/quyền sử dụng 100% phương tiện thiết bị chính để thực hiện công việc. Quyền sở hữu/quyền sử dụng phương tiện chính bao gồm 3 hình thức sau:
- Được xác định trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện/Giấy đăng kiểm mang đầy đủ tên gọi của nhà thầu tham gia. Tên gọi của nhà thầu dịch vụ vận chuyển phải đồng nhất với tên gọi quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền cấp.
- Thuê tài chính: Tài sản thuê thiết bị, phương tiện vận chuyển giữa bên cho thuê là các tổ chức tín dụng ngân hàng và/hoặc các công ty cho thuê tài chính (tổ chức tín dụng phi ngân hàng và bên thuê là doanh nghiệp) và bên thuê là doanh nghiệp.
- Quyền sử dụng phương tiện hợp pháp: Nhà thầu tham dự có thể đi thuê
phương tiện, thiết bị của chủ sở hữu phương tiện để khai thác và sử dụng thông qua hợp đồng hợp lý, hợp lệ.
+ Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng phải được xây dựng, kí kết theo
đúng quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng kinh tế (bao gồm các điều khoản cơ bản của hợp đồng như đối tượng hợp đồng, giá trị, đơn giá, các điều khoản thanh toán, …)
+ Chủ thể kí kết hợp đồng để có quyền sử dụng phải là doanh nghiệp với doanh nghiệp. Hợp đồng không được ký với chủ phương tiện, thiết bị mang tên cá nhân.
+ Khi hợp đồng chứng minh quyền sử dụng phương tiện hợp pháp có hiệu lực, hằng tháng hoặc hàng quý nhà thầu phải nộp cho Bên mời thầu Hóa đơn GTGT chứng minh việc thanh toán cho hợp đồng trên theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều khoản các bên đã ký kết.
b. Các hồ sơ giấy tờ trên phải có đầy đủ tính pháp lý và còn trong thời hạn
sử dụng; số hiệu, ký hiệu của phương tiện phù hợp với GCN đăng ký, GCN kiểm định (trong thời gian thực hiện gói thầu, GCN kiểm định và GCN bảo hiểm các thiết bị hết hiệu lực thì phải bổ sung kịp thời các hồ sơ mới còn hiệu lực).
3.4. Yêu cầu về việc quản lý khối lượng: Cam kết tuân thủ theo quy định hiện hành của Tập đoàn Công nghiệp Than-KS Việt Nam.
3.5. Yêu cầu an toàn về con người, phương tiện và hàng hóa:
a. Các xe ô tô vận chuyển than phải có bạt che than phủ kín bề mặt than,
toa ben xe để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, bảo quản than khi trời mưa, không được để than rơi vãi trong suốt quá trình tham gia vận chuyển.
b. Tất cả các xe ô tô vận chuyển than không được cơi nới thành toa xe, không làm gờ chắn thùng xe, tháo dỡ các vật liệu gá lắp thêm làm than bị giữ lại trên thùng xe khi trả hàng, không được chở thêm người (ngoài lái xe) khi vào cân.
c. Ô tô vận chuyển phải có logo của TKV gắn ở mặt trước; tên phiên hiệu
của đơn vị ở hai bên cửa xe được phun bằng sơn; biển số xe do cơ quan quản lý Nhà nước cấp được gắn đúng vị trí theo quy định, ngoài ra số biển còn được kẻ bằng sơn ở 2 thành toa ben đảm bảo rõ ràng dễ quan sát. Hệ thống đèn tín hiệu đầy đủ, hệ thống an toàn đảm bảo.
d. Lái xe phải được đào tạo có chứng chỉ bằng cấp nghề nghiệp theo quy
định của Nhà nước. Nhà thầu chịu trách nhiệm an toàn về người và thiết bị trong quá trình vận chuyển than.
e. Nhà thầu phải đăng ký lao động tham gia sản xuất với Công ty Chế biến Than Quảng Ninh-TKV; nhà thầu phải tổ chức tập huấn an toàn, phổ biếnnội quy lao động theo quy định, kiểm tra, cập nhật và lưu hồ sơ lao động gồm: sơ yếu lý lịch có dán ảnh, bản photo CCCD/CMND và giấy phép, chứng chỉ đào tạo,...
f. Bên mời thầu quản lý hồ sơ lao động, sát hạch về an toàn, cấp thẻ có dán ảnh và ra quyết định cho phép lao động được tham gia việc vận chuyển than.
g. Nhà thầu phải tổ chức quản lý và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ kịp thời đối với phương tiện ô tô và người lao động tham gia sản xuất, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; thực hiện đúng các quy định về Luật bảo vệ môi trường, giao thông, các quy định của Nhà nước và của Tập đoàn TKV.
3.6. Yêu cầu về nhân sự:
Nhà thầu phải huy động số công nhân vận hành phương tiện vận tải (ô tô tải) để thực hiện thời gian sản xuất như yêu cầu của Chương V E-HSMT. Yêu cầu phải có đầy đủ Giấy phép lái xe hạng C trở lên. Nhà thầu phải cam kết tất cả công nhân vận hành phương tiện vận tải đề xuất đều đạt điều kiện về sức khỏe và bố trí lao động hợp lí, phù hợp về an toàn lao động. Nhà thầu phải chứng minh được khả năng huy động công nhân vận hành phương tiện để thực hiện gói thầu này.
3.7. Đề xuất giải pháp kỹ thuật:
Nhà thầu đề xuất giải pháp kỹ thuật đảm bảo đáp ứng các nội dung sau:
a. Phương án sửa chữa duy trì hoạt động của phương tiện vận tải để đảm bảo quá trình vận chuyển thông suốt.
b. Việc bố trí nơi tập kết/bãi đỗ phương tiện vận tải: Đơn vị cam kết có nơi tập kết xe/bãi đỗ xe thuận lợi cho việc thực hiện công việc của gói thầu.
c. Giải pháp điều phối vận chuyển than trong hiện trường kho bãi và khi tham gia giao thông trên tuyến, phương án giao nhận hàng hóa tại hiện trường sản xuất, biện pháp đảm bảo an toàn, bảo toàn số lượng/chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
d. Nhà thầu có các biện pháp an toàn lao động, khả thi phù hợp với điều
kiện vận tải than bằng ô tô; Biện pháp phòng cháy, chữa cháy tiêu chuẩn, khả thi, phù hợp với nội dung tổ chức vận tải; Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện thi công; Biện pháp quản lý chất thải và ứng phó với sự cố môi trường; Biện pháp quản lý lao động, tài sản và đảm bảo an ninh chung công trường.
e. Nhà thầu cam kết bố trí đủ phương tiện phục vụ vận chuyển đồng thời
tại tất cả các tuyến trong phạm vi gói thầu đảm bảo sản lượng theo yêu cầu của bên mời thầu. Có bảng tính năng suất xe vận chuyển than để chứng minh bố trí  đủ phương tiện vận chuyển.
f. Tại các tuyến vận chuyển Nhà thầu tổ chức bố trí xe ô tô liên tục, phù hợp với trọng tải xe và tương ứng theo tiến độ tiêu thụ than của Bên mời thầu, trên cơ sở thực hiện theo sự điều hành của Bên mời thầu. Nhà thầu đưa ra quy trình vận tải đảm bảo đáp ứng được công việc của gói thầu.
3.8. Yêu cầu về đề xuất tài chính:
a. Nhà thầu đề xuất Bảng đơn giá chi tiết kèm theo theo mẫu của E-HSMT (nhà thầu đính kèm các đơn giá dự thầu chi tiết cho phương tiện có trọng tải ≤ 30 tấn; > 30 tấn). Bảng phân tích đơn giá yêu cầu nhà thầu chạy cung độ từ 0,5 km đến 30 km (Khoảng cách giữa các bước cung độ là 0,1 km) 
b. Đơn giá nhiên liệu tại thời điểm ngày 20/11/2025: là đơn giá Điêzen 0,05S-II tại thông cáo báo chí số 1428/2025/PLX-TCBC (Vùng 1) của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), giá bán lẻ chưa thuế GTGT là 18.351,85 đồng/lít.Khi chào giá, nhà thầu phải nêu rõ đơn giá chào được tính tại thời điểm bên mời thầu lập dự toán.
ĐVT: Tkm
	Cung độ (km)           
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4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Giao nhận than theo hình thức qua cân tại kho của các công ty sản xuất, chế biến than hoặc cân tại kho, cảng của bên mời thầu.
	Sau khi các xe ô tô nhận đủ tải, các xe ô tô phải di chuyển qua cân của các công ty sản xuất, chế biến than ngoài cửa vào kho để xác nhận trọng lượng trước khi vận chuyển về địa điểm theo yêu cầu.
Trường hợp cân hỏng hoặc đang trong thời gian sửa chữa thì thực hiện theo phương thức đo mô hình chất tải xe ôtô nhân (x) tỉ trọng quy ra tấn theo từng chủng loại than vận chuyển, giao nhận và có biên bản xác nhận lỗi cân của bên mời thầu.

